
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

1 HÀN QUỐC NAM AN 25/11/2010
2 PHẠM HỒ HOÀNG ANH 05/04/2010 x
3 CHÂU MINH ANH 19/06/2010 x
4 LÊ NHẬT ANH 30/04/2010
5 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 25/05/2010 x
6 LÊ NGỌC THÚY ANH 29/08/2010 x
7 NGUYỄN VÕ THANH BÌNH 07/07/2010
8 VŨ QUỲNH CHI 09/08/2010 x
9 ĐINH PHÚC ĐIỀN 11/06/2010

10 LỮ HOÀNG HÀ GIANG 02/09/2010 x
11 LÝ THỤY GIANG 18/06/2010 x
12 TRẦN PHÚ HÀO 05/07/2010
13 NGUYỄN KHÁNH HUY 30/08/2010
14 NGUYỄN THÀNH KHOA 07/01/2010
15 MAI MINH KHÔI 23/04/2010
16 TRẦN NGUYỄN ĐĂNG KHUÊ 29/12/2010
17 NGUYỄN HOÀNG LONG 08/01/2010
18 NGUYỄN CHI MAI 21/05/2010 x
19 LÊ XUÂN MAI 12/02/2010 x
20 NGUYỄN DUY MINH 14/08/2010
21 LI HIỂU MINH 28/10/2010
22 ĐINH THỊ NGỌC MINH 29/01/2010 x
23 BÙI PHƯƠNG TIỂU MY 02/06/2010 x
24 PHẠM HUỲNH THANH NHẬT 03/01/2010
25 TRƯƠNG NGỌC QUỲNH NHƯ 14/07/2010 x
26 LÊ CẢNH HUY PHƯƠNG 03/01/2010
27 LÊ TRỰC QUANG 25/10/2010
28 NGUYỄN MINH QUÂN 17/07/2010
29 NGUYỄN TRẦN MINH THIỆN 23/07/2010
30 ĐINH NGỌC BẢO THƯ 03/03/2010 x
31 LÊ MINH THƯƠNG 06/03/2010 x
32 PHAN NGỌC TRÂN 26/11/2010 x
33 NGUYỄN ĐẶNG THANH TÙNG 14/09/2010
34 NGUYỄN CAO CÁT UY 14/10/2010

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/1 - TIẾNG ANH TÍCH HỢP
NĂM HỌC 2020 - 2021

GV Chủ nhiệm: Trần Thị Thảo Nguyên - Cô bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hà Phương Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

1 NGUYỄN KỲ AN 23/02/2010
2 PHẠM HÀ ANH 02/12/2010 x
3 PHẠM MINH ANH 17/06/2010 x
4 NGUYỄN TRANG ANH 28/03/2010 x Chuyển đến
5 TRẦN TÙNG BÁCH 06/07/2010
6 LÂM BĂNG BĂNG 09/08/2010 x
7 NGUYỄN KHÁNH CHI 11/06/2010 x
8 NGUYỄN GIA KHANG 14/02/2010
9 TRƯƠNG BẢO KHÁNH 30/07/2010

10 NGUYỄN TÙNG KHÁNH 01/10/2010
11 ĐỖ ANH KHOA 23/03/2010
12 NGUYỄN HOÀNG KHÔI 06/07/2010
13 TRẦN TRỌNG KHÔI 03/04/2010
14 NGUYỄN BẢO LONG 14/02/2010
15 HÀ THANH HỒNG LỘC 20/11/2010 x
16 ELOKAN.C.F.ENDENE LY 06/10/2010 x
17 NGUYỄN BÌNH MINH 17/05/2010
18 TRẦN ĐỨC MINH 12/01/2010
19 PHẠM PHƯỚC MINH 11/02/2010
20 NGUYỄN TUỆ MINH 25/07/2010 x
21 LÊ NHẬT UYÊN MINH 21/10/2010 x
22 TRẦN CHÍ NAM 19/08/2010
23 ĐỖ PHƯƠNG NGÂN 07/01/2010 x Chuyển đến
24 LÊ NHẬT BẢO NHI 11/04/2010 x
25 VÕ PHƯƠNG NHI 27/05/2010 x
26 TRẦN VŨ UYÊN NHI 15/05/2010 x Chuyển đến
27 LÊ MINH PHÚC 20/01/2010
28 PHẠM MAI MINH PHƯƠNG 22/07/2010 x
29 PHẠM PHÚ THỊNH 07/04/2010
30 TRẦN MINH THƯ 18/10/2010 x
31 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 08/11/2010
32 PHAN THÀNH TRUNG 22/01/2010
33 ĐỖ NGUYỄN NHẬT VY 23/03/2010 x

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/2 - TIẾNG ANH TÍCH HỢP
NĂM HỌC 2020 - 2021

GV Chủ nhiệm: Đỗ Thị Hồng Sương - Cô bảo mẫu: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hà Phương Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

1 TRẦN PHẠM HÀ AN 12/10/2010
2 LÝ THIÊN AN 09/02/2010 x
3 NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH 03/01/2010 x
4 HOÀNG GIA BẢO 04/03/2010
5 NGUYỄN AN QUẾ CHI 02/04/2010 x
6 NGUYỄN NGỌC DIỆP 12/11/2010 x
7 HOÀNG MINH ĐỨC 25/02/2010
8 PHẠM MINH HẠNH 29/01/2010 x
9 LAI GIA HÂN 10/05/2010 x

10 HUỲNH VƯƠNG THIÊN HÂN 28/07/2010 x
11 NGUYỄN HUỲNH NGỌC HOA 13/04/2010 x
12 PHẠM HÙNG 09/08/2010
13 PHẠM GIA HUY 06/11/2010
14 LÊ ĐAN HY 15/03/2010
15 TRẦN BẢO KHANG 27/05/2010
16 NGUYỄN VĨNH KHANG 24/03/2010
17 LÊ BẢO KHANH 05/01/2010
18 VĂN DUY KHÔI 02/05/2010
19 ĐINH LÊ THÀNH KHÔI 03/04/2010
20 TÔN NỮ THIÊN KIM 10/07/2010 x
21 NGUYỄN TẤN LÂM 08/06/2010
22 LÊ CHÍ LINH 28/04/2010
23 LÊ PHẠM UYÊN LINH 28/12/2010 x
24 VŨ HOÀNG LONG 03/06/2010
25 NGÔ KIẾN LONG 15/08/2009
26 BÙI LÂM GIA MINH 10/10/2010
27 LA TRIỆU MINH 18/03/2010
28 MÃ PHÚC NGUYÊN 11/06/2010
29 BÙI NGỌC ÁNH NHUNG 25/08/2010 x
30 HUỲNH ĐỒNG GIA PHÚC 25/03/2010 x
31 ĐÀO VƯƠNG GIA PHÚC 24/10/2009
32 PHẠM PHI PHỤNG 13/01/2010 x
33 TRẦN PHẠM KHÁNH PHƯƠNG 09/04/2010 x
34 NGUYỄN MINH QUÂN 06/08/2010
35 PHẠM MINH QUÂN 10/04/2010
36 NGUYỄN MINH PHƯƠNG QUỲNH 25/10/2010 x
37 TRÀ MINH SƠN 10/11/2010
38 VŨ THỊ MINH TÂM 13/07/2010 x

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/3 - TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2020 - 2021

GV Chủ nhiệm: Trần Thị Liên - Cô bảo mẫu: Trần Thị Minh Tuyền



STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

39 NGUYỄN TIẾN THÀNH 06/06/2010
40 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 25/03/2010 x
41 NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ 31/01/2010 x
42 NGUYỄN PHẠM ANH THƯ 31/12/2010 x
43 LÊ HOÀNG MINH THƯ 28/01/2010 x
44 BÙI THẢO TRANG 23/09/2010 x
45 LƯƠNG QUỐC TRÍ 15/09/2010
46 TRẦN THANH VÂN 21/01/2010 x
47 BÙI HẠ VY 25/07/2010 x
48 TRƯƠNG KHÁNH VY 02/02/2010 x

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hà Phương Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

1 NGUYỄN HOÀNG ANH 24/05/2010
2 BÙI ĐINH LAN ANH 03/09/2010 x
3 BÙI MINH ANH 18/08/2010 x
4 VƯƠNG THẢO ANH 13/02/2010 x
5 ĐOÀN QUANG BÁCH 06/08/2010
6 PHẠM GIA BẢO 29/03/2010
7 PHẠM TRẦN HOÀNG BẢO 18/01/2010
8 ĐOÀN HẢI BẰNG 19/10/2010
9 TRẦN BẢO CHÂU 05/10/2010 x

10 NGUYỄN NGỌC MAI CHI 24/05/2010 x
11 PHẠM TRẦN KHÁNH DUY 18/10/2010
12 LÊ HỒNG ÁNH DƯƠNG 17/03/2010 x
13 THÁI TRẦN LINH ĐAN 06/05/2010 x
14 NGUYỄN MINH ĐĂNG 30/01/2010
15 BÙI LÊ MINH HÀ 04/07/2010 x
16 NGUYỄN NGỌC HUẤN 18/01/2010
17 PHẠM AN HUY 21/01/2010
18 TRẦN CHÍ HUY 04/12/2010
19 PHAN THẾ MINH HUY 16/02/2010
20 NGUYỄN TRẦN MINH HUY 31/10/2010
21 HỒ NGỌC QUỲNH HƯƠNG 01/06/2010 x
22 NGUYỄN PHÚC KHANG 20/01/2010
23 NGUYỄN QUỐC BẢO KHÔI 19/01/2010
24 TRẦN TRUNG KIÊN 23/06/2010
25 NGUYỄN ANH KIỆT 21/02/2009
26 NGUYỄN THẾ HOÀNG LAN 25/01/2010 x
27 LÊ ĐỨC MINH 06/06/2010
28 HOÀNG NGUYÊN MINH 02/11/2010
29 NGUYỄN PHÚC MINH 28/03/2010
30 PHƯƠNG GIA NGHI 08/05/2010 x
31 LÝ TÂN NGHỊ 28/12/2010
32 NGUYỄN HOÀNG MINH NGỌC 10/08/2010 x
33 CÙ VŨ PHƯƠNG NGỌC 12/01/2010 x
34 CAO MINH NGUYÊN 28/12/2010 x
35 LÊ NGUYỄN 10/08/2009
36 LIỄU THÀNH PHÁT 28/02/2010
37 BÙI THANH PHONG 08/10/2010
38 NGUYỄN TUẤN PHONG 07/09/2010

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/4 - TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2020 - 2021

GV Chủ nhiệm: Phan Thúy Hằng - Cô bảo mẫu: Nguyễn Thị Xuân Linh



STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

39 LÂM THIÊN PHƯỚC 07/02/2010 Chuyển đến
40 NHIÊU UYÊN PHƯƠNG 07/11/2010 x
41 NGUYỄN TÙNG QUÂN 02/09/2010
42 PHẠM NGÔ HOÀNG THẠCH 23/02/2010
43 ĐỖ ĐÌNH THẮNG 03/01/2010
44 NGUYỄN PHÚC MỸ TIÊN 21/09/2010 x
45 LÂM HUỲNH NHẬT VĂN 16/12/2010
46 PHẠM BẢO VI 06/09/2010 x
47 ĐOÀN TRẦN BÌNH YÊN 26/10/2010 x
48 NGUYỄN PHƯƠNG YÊN 23/10/2010 x

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hà Phương Thanh



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU

STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

1 PHAN XUÂN AN 19/06/2010 x
2 LÝ MINH ÁNH 02/03/2010 x
3 NGUYỄN HOÀNG BÁCH 28/04/2010
4 HUỲNH KIM BẢO 16/03/2010
5 NGÔ NGUYỄN THIÊN BẢO 26/01/2010
6 ĐỖ VƯƠNG BẢO 13/02/2010
7 TRẦN HÀ QUẾ CHI 25/06/2010 x
8 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 07/06/2010 x
9 DƯƠNG QUANG DŨNG 13/11/2010

10 ĐOÀN HÀ ANH ĐĂNG 12/05/2010 x
11 VÕ HỮU ĐỨC 26/05/2010
12 NGUYỄN THANH HÀ 19/03/2010 x
13 NGUYỄN TRẦN THIÊN HOA 12/02/2009 x
14 NGUYỄN XUÂN HÙNG 28/09/2010
15 ĐẶNG GIA HUY 28/12/2010
16 NGUYỄN QUỐC HUY 05/06/2010
17 LÊ MINH KHANG 24/11/2010
18 PHẠM THÁI KHANG 26/12/2010
19 LÊ HỮU KHÁNH 09/09/2010
20 NGUYỄN HUY KHÔI 11/10/2010
21 TRẦN MAI NGUYÊN KHÔI 09/02/2009
22 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 26/07/2010 x
23 BÙI TIẾN LÂM 04/10/2010
24 PHẠM BÁ LONG 05/04/2010
25 NGUYỄN NHẬT BẢO LONG 01/12/2010
26 HUỲNH QUANG LỘC 17/11/2010
27 CAO MINH 08/05/2010
28 NGUYỄN TRẦN NHẬT MINH 12/12/2010 x
29 NGUYỄN HẠO NAM 26/02/2010
30 TRẦN LÂM PHÚC NGHI 13/11/2010 x
31 NGUYỄN KHÁNH NGỌC 09/01/2010 x
32 LÊ VŨ HẠNH NGUYÊN 30/09/2010 x
33 ĐẶNG NGỌC THANH NHÀN 24/02/2010 x
34 MAI NGUYỄN HẠNH NHƯ 09/07/2010 x
35 LÂM TRƯỜNG PHÁT 03/01/2010
36 TRẦN XUÂN PHONG 21/01/2010
37 NGUYỄN MINH THIÊN PHÚ 27/12/2010
38 LÊ HOÀNG PHÚC 21/06/2010

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 5/5 - TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH
NĂM HỌC 2020 - 2021

GV Chủ nhiệm: Đỗ Phương Trúc - Cô bảo mẫu: Trần Lê Bích Liên



STT HỌ VÀ ĐỆM TÊN NGÀY SINH NỮ GHI CHÚ

39 TRIỆU ĐÔNG QUỲNH 20/04/2010 x
40 VŨ CHÍ THẢO 15/01/2010
41 DƯƠNG QUỐC THẮNG 17/11/2010
42 TRẦN BẢO THY 29/06/2010 x
43 NGUYỄN BẢO TRÂN 08/03/2010 x
44 BÙI PHƯƠNG KHÁNH TRINH 30/10/2010 x
45 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VÂN 25/10/2010 x
46 TRẦN HÀ VY 13/12/2010 x Chuyển đến
47 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 09/01/2010 x
48 NGUYỄN KIM SANG YUN 07/12/2009

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Hà Phương Thanh


